
Số nhà, thôn, xã Tp, thị xã, 
huyện

1 Võ Thị Đoan 
Trang Nhà thuốc Tấn Tài Nhà 

thuốc
Dược sĩ 
đại học

Số 37, ấp Hiệp Tâm A, 
xã Lộc Hiệp, huyện Lộc 
Ninh, tỉnh Bình Phước

huyện Lộc 
Ninh

4280/CCHN-
D-SYT-HCM 06/02/2023

Sở Y tế 
thành phố Hồ 

Chí Minh
2821/GPP 1652/ĐKKDD-BP 0388026336

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường  (Có bao gồm 
thuốc phải kiểm soát đặc biệt: thuốc trong danh mục thuốc,  dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành,  lĩnh 
vực; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất hướng thần; thuốc dạng phối hợp có 
chứa tiền chất).

2 Đỗ Minh Đông Nhà thuốc Minh 
Đông

Nhà 
thuốc

Dược sĩ 
đại học

Đường Nguyễn Thái 
Học, khu phố 4, phường 

Long Phước, thị xã 
Phước Long,tỉnh Bình 

Phước

Thị xã 
Phước  
Long

7515/CCHN - 
 D- SYT-

ĐNAI
03/04/2023 Sở Y tế 

Đồng Nai 2822/GPP 1653/ĐKKDD-BP 0869998455

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường  (Có bao gồm 
thuốc phải kiểm soát đặc biệt: thuốc trong danh mục thuốc,  dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành,  lĩnh 
vực; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất hướng thần; thuốc dạng phối hợp có 
chứa tiền chất).

3 Nguyễn Lệ Trúc 
Hà Nhà thuốc Sơn Hà Nhà 

thuốc
Dược sĩ 
đại học

Khu phố Phước Trung, 
phường Phước Bình, thị 

xã Phước Long,tỉnh 
Bình Phước

Thị xã 
Phước  
Long

7347/CCHN - 
 D- SYT-

ĐNAI
28/02/2023 Sở Y tế 

Đồng Nai 2823/GPP 1654/ĐKKDD-BP 0937103638

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường  (Có bao gồm 
thuốc phải kiểm soát đặc biệt: thuốc trong danh mục thuốc,  dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành,  lĩnh 
vực; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất hướng thần; thuốc dạng phối hợp có 
chứa tiền chất).

4 Bùi Vũ Diễm Thi Quầy thuốc Hoàng 
Gia

Quầy 
thuốc

Dược sĩ 
trung 
học

Thôn Đăk Lim, xã Đăk 
Ơ, huyện Bù Gia Mập, 

tỉnh Bình Phước

huyện Bù 
Gia Mập

1338/BP-
CCHN 12/7/2017 Sở Y tế Bình 

Phước 2824/GPP 1655/ĐKKDD-BP 0914307676

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục 
thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường ( có bao gồm thuốc 
phải kiểm soát đặc biệt: thuốc độc; thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 
vực. Không bao gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây 
nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần; thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất).

5 Trần Thị Dậu Quầy thuốc tây 
Phúc Hậu

Quầy 
thuốc

Dược sĩ 
cao 
đẳng

Tổ 6, khu phố Thanh 
Bình, thị trấn Thanh 
Bình, huyện Bù Đốp, 

tỉnh Bình Phước

huyện Bù 
Đốp

2290/CCHN - 
 D- SYT-BP 07/3/2023 Sở Y tế Bình 

Phước 2825/GPP 1656/ĐKKDD-BP 0934161235

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục 
thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường ( Có bao gồm thuốc 
phải kiểm soát đặc biệt: thuốc độc; thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 
vực. Không bao gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây 
nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần; thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất).

6 Nguyễn Thị Như 
Ngọc

Quầy thuốc tây 
Ngọc Sang

Quầy 
thuốc

Dược sĩ 
cao 
đẳng

Tổ 2, ấp Thanh Trung, 
thị trấn Thanh Bình, 
huyện Bù Đốp, tỉnh 

Bình Phước

huyện Bù 
Đốp

2291/CCHN - 
 D- SYT-BP 07/3/2023 Sở Y tế Bình 

Phước 2826/GPP 1657/ĐKKDD-BP 0972161865

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục 
thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường ( Có bao gồm thuốc 
phải kiểm soát đặc biệt: thuốc độc; thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 
vực. Không bao gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây 
nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần; thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất).

7 Tường Duy Quang Quầy thuốc An 
Khang

Quầy 
thuốc

Dược sĩ 
trung 
học

Tổ 5, ấp Hiệp Hoàn, xã 
Lộc Hiệp, huyện Lộc 
Ninh, tỉnh Bình Phước

huyện Lộc 
Ninh

2281/CCHN - 
 D- SYT-BP 25/02/2023 Sở Y tế Bình 

Phước 2827/GPP 1658/ĐKKDD-BP 0382376336

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục 
thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường ( Có bao gồm thuốc 
phải kiểm soát đặc biệt: thuốc độc; thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 
vực. Không bao gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây 
nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần; thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất).

8 Phan Thị Hà 
Hương

Quầy thuốc Hà 
Hương

Quầy 
thuốc

Dược sĩ 
cao 
đẳng

Ấp Hiệp Hoàn, xã Lộc 
Hiệp, huyện Lộc Ninh, 

tỉnh Bình Phước

huyện Lộc 
Ninh

1300/BP-
CCHN 09/6/2017 Sở Y tế Bình 

Phước 2828/GPP 1659/ĐKKDD-BP 0814262828

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục 
thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường ( Có bao gồm thuốc 
phải kiểm soát đặc biệt: thuốc độc; thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 
vực. Không bao gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây 
nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần; thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất).

9 Trương Thị Mỹ 
Hạnh

Quầy thuốc Mỹ 
Hạnh

Quầy 
thuốc

Dược sĩ 
trung 
học

 Số 115, ấp Hiệp Hoàn, 
xã Lộc Hiệp, huyện Lộc 
Ninh, tỉnh Bình Phước

huyện Lộc 
Ninh

2120/CCHN-
D-SYT-BP 08/9/2022 Sở Y tế Bình 

Phước 2829/GPP 1583/ĐKKDD-BP 0944666024

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục 
thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường ( có bao gồm thuốc 
phải kiểm soát đặc biệt: thuốc độc; thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 
vực. Không bao gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây 
nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần; thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất).

10 Nguyễn Thị Nghi 
Trung

Nhà thuốc Phước 
Vinh

Nhà 
thuốc

Dược sĩ 
đại học

Khu phố 7, phường 
Long Phước, thị xã 

Phước Long,tỉnh Bình 
Phước

Thị xã 
Phước  
Long

2124/CCHN-
D-SYT-HCM 29/12/2017

Sở Y tế 
thành phố Hồ 

Chí Minh
2830/GPP 0853626262

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường  (Có bao gồm 
thuốc phải kiểm soát đặc biệt: thuốc trong danh mục thuốc,  dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành,  lĩnh 
vực; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất hướng thần; thuốc dạng phối hợp có 
chứa tiền chất).

                      Danh sách cơ sở được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và 
                    Giấy chứng nhận " Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" - GPP đợt 15/2023 
                  ( Kèm theo quyết định số :              /QĐ-SYT ngày          /4/2023 của Sở Y tế)

Số GPP Số ĐĐK Phạm vi kinh doanhST
T

Tên người quản 
lý chuyên môn Tên cơ sở Hình 

thức
Trình 

Độ

Địa chỉ
Số chứng chỉ 

hành nghề 
dược

Ngày cấp 
chứng chỉ Nơi cấp SĐT liên hệ Ghi chú
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